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Câu 1. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về tARN?

A. Mỗi phần tử tARN có thể mang nhiều loại axit amin khác nhau.

B. Đầu 3’AXX 5’ mang axit amin.

C. Trong phần tử tARN có liên kết cộng hóa trị và liên kết hiđrô.

D. Có cấu trúc dạng thùy.
Câu 2. Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen chủ yếu diễn ra ở giai đoạn

A. sau phiên mã.
B. phiên mã.
C. dịch mã.
D. sau dịch mã.
Câu 3. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen?

A. AaBb.
B. AABB.
C. AaBB.
D. aaBB.
Câu 4. Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử Ab chiếm tỉ lệ 26%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen lần lượt là:
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Câu 5. Quá trình tiêu hóa xenlulôzơ của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở:

A. dạ múi khế.
B. dạ tổ ong.
C. dạ lá sách.
D. dạ cỏ.
Câu 6. Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Mỗi dạng sống trên Trái Đất sử dụng một bộ mã di truyền riêng biệt, không trùng lặp.

B. Mã di truyền là mã bộ ba, được đọc liên tục bắt đầu từ một điểm xác định theo từng cụm gồm ba nuclêôtit.

C. Sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực đều có bộ ba mở đầu (thuộc vùng mã hoá) là AUG.

D. Mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 7. Ở sinh vật nhân thực, phân tử ADN mạch kép có kích thước bề ngang khoảng bao nhiêu?

A. 20 nm.
B. 2 nm.
C. 300 nm.
D. 11 nm.
Câu 8. Phép lai nào dưới đây thu được đời con có kiểu gen thuần chủng?
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Câu 9. Một quần thể thực vật có cấu trúc di truyền là: 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa. Thành phần kiểu gen của quần thể sẽ thay đổi trong trường hợp nào dưới đây?

A. Quần thể giao phấn ngẫu nhiên qua 1 thế hệ.

B. Có 4 cá thể mang kiểu gen AA, 9 cá thể mang kiểu gen aa và 12 cá thể mang kiểu gen Aa di cư khỏi quần thể.

C. Quần thể tiến hành tự thụ phấn qua 3 thế hệ rồi giao phấn ngẫu nhiên qua 2 thế hệ.

D. Quần thể tự thụ phấn qua 1 thế hệ.
Câu 10. Ở côn trùng, quá trình trao đổi khí diễn ra nhờ cơ quan nào sau đây?

A. Qua cánh.
B. Qua ống khí.
C. Qua phổi.
D. Qua mang.
Câu 11. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?

A. AAbb.
B. AaBb.
C. AABb.
D. aaBB.
Câu 12. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây có trao đổi khí hiệu quả nhất?

A. Da của giun đất.

B. Phổi của bò sát.

C. Phổi và da của ếch nhái.
D. Phổi của động vật có vú.
Câu 13. Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là

A. 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 1 : 1.
B. 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.

C. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1.
D. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.
Câu 14. Một cơ thể đực có kiểu gen 
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 phát sinh giao tử bình thường, trong đó giao tử AbD chiếm tỉ lệ 10%. Khoảng cách giữa gen A và B là

A. 60 cM.
B. 30 cM.
C. 20 cM.
D. 40 cM.
Câu 15. Điều gì là đúng đối với cả đột biến và di - nhập gen?

A. Chúng đều là các nhân tố tiến hóa và làm thay đổi lớn tần số các alen.

B. Làm thay đổi tần số các alen.

C. Chúng đều là các nhân tố tiến hóa và dẫn đến sự thích nghi.

D. Làm thay đổi lớn tần số các alen và dẫn đến sự thích nghi.
Câu 16. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra?

A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.

B. gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.

C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

D. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.
Câu 17. Trong chu trình cacbon, CO2 từ môi trường đi vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động của nhóm sinh vật nào sau đây?

A. Sinh vật sản xuất.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 3.

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
Câu 18. Phép lai nào dưới đây có khả năng tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở đời con nhất?
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Câu 19. Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể?

A. Đột biến gen.

B. Đột biến đa bội.

C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
D. Đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
Câu 20. Khi nói về các nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen của quần thể.

C. Giao phối không ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

D. Di - nhập gen luôn làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định.
Câu 21. Trong một hồ ở châu Phi có 2 loài cá khác nhau về màu sắc: một loài có màu đỏ, một loài có màu xám và chúng cách li sinh sản với nhau. Tuy nhiên, khi nuôi 2 loài cá trên trong bể có chiếu sáng đơn sắc làm cho cơ thể chúng có cùng màu thì các cá thể của 2 loài này lại giao phối với nhau và sinh con. Hai loài này được hình thành bởi cơ chế cách li nào sau đây?

A. Cách li sinh thái.
B. Cách li cơ học.
C. Cách li địa lí.
D. Cách li tập tính.
Câu 22. Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì

A. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

B. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm đi.

C. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

D. sự xuất cư của các cá thể trong quần thể giảm tới mức tối thiểu.
Câu 23. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về diễn thế sinh thái?

A. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường đã có quần xã sinh vật, kết thúc hình thành quần xã tương đối ổn định.

B. Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường trống trơn, kết thúc có thể hình thành quần xã tương đối ổn định.

C. Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường đã có quần xã sinh vật, kết thúc luôn hình thành quần xã tương đối ổn định.

D. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường trống trơn, kết thúc hình thành quần xã tương đối ổn định.
Câu 24. Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Đột biến.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Di nhập gen.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 25. Cho 4 tế bào sinh dục đực có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân hình thành giao tử. Cho các phát biểu sau:

(1) Tạo tối đa 16 giao tử.

(2) Tạo ít nhất 2 loại giao tử.

(3) Có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

(4) Có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 4 : 4 : 1.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 26. Cho biết bộ NST 2n của châu chấu là 24, NST giới tính của châu chấu cái là XX, của châu chấu đực là XO. Người ta lấy tinh hoàn của châu chấu bình thường để làm tiêu bản NST. Trong các kết luận sau đây được rút ra khi làm tiêu bản và quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi, có bao nhiêu kết luận đúng?

I.
Nhỏ dung dịch cocxein axetic 4% - 5% lên tinh hoàn để nhuộm trong 15 phút có thể quan sát được NST.

II. Trên tiêu bản có thể tìm thấy cả tế bào chứa 12 NST kép và tế bào chứa 11 NST kép.

III. Nếu trên tiêu bản, tế bào có 23 NST kép xếp thành 2 bảng thì tế bào này đang ở kì giữa I của giảm phân.

IV. Quan sát bộ NST trong các tế bào trên tiêu bản bằng kính hiển vi có thể nhận biết được một số kì của quá trình phân bào.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27. Cho phép lai sau đây ở ruồi giấm: 
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. Ở F1 có kiểu hình mang ba tính trạng lặn chiếm 1,25%. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Số cá thể đực mang 1 trong 3 tính trạng trội ở F1 chiếm 30%.

B. Số cá thể cái mang cả 3 cặp gen dị hợp ở F1 chiếm 2,5%.

C. Số cá thể cái mang mang kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen trên chiếm 21%.

D. Tần số hoán vị gen ở giới cái là 40%.
Câu 28. Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 510 nm. Khi gen tiến hành nhân đôi liên tiếp 3 lần thì môi trường cần cung cấp 3150 số nuclêôtit loại A. Trên mạch bổ sung của gen, số nuclêôtit loại X bằng tổng số nuclêôtit loại A và T. Xét các nhận định sau:

1.
 Số nuclêôtit loại G trên mạch bổ sung là 450.

2.
 Chưa đủ dữ kiện để xác định số nuclêôtit loại T trên mạch mang mã gốc.

3.
 Có thể xác định được tổng số liên kết hiđrô trong gen.

4.
 Khi gen tiến hành phiên mã một lần, nhu cầu về ribônuclêôtit loại X cao hơn nhu cầu về ribônuclêôtit loại U nhưng thấp hơn nhu cầu về ribônuclêôtit loại G.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 29. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: 
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, thu được F1 có kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 52,875%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Tần số hoán vị gen là 18%.

II. Đời con tối đa có 40 kiểu gen và 12 kiểu hình.

III. Kiểu hình mang 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 5,125%.

IV. Số cá thể cái dị hợp tử về một trong 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 14,75%.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 30. Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng; alen B quy định chân dài trội hoàn hoàn so với alen b quy định chân ngắn. Cho 2 cá thể đực, cái lai với nhau thu được F1 toàn con lông đen, chân dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6 con cái lông đen, chân dài: 2 con cái lông trắng, chân dài: 3 con đực lông đen, chân dài : 3 con đực lông đen, chân ngắn : 1 con đực lông trắng, chân dài : 1 con đực lông trắng, chân ngắn. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai?

A. Có 6 kiểu gen quy định con lông đen, chân dài.

B. Có 8 phép lai giữa các con lông đen, chân dài.

C. Lai các cá thể lông trắng, chân dài ở F2 với nhau đời con thu được 6 kiểu gen.

D. Trong số các con lông đen, chân dài ở F2, con đực chiếm tỉ lệ 1/3.
Câu 31. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài; gen D quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Khi cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, đời con thu được tỉ lệ kiểu hình như sau; 40,5% thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 15,75% thân cao, hoa trắng, quả tròn : 15,75% thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 13,5% thân cao, hoa đỏ, quả dài : 5,25% thân cao, hoa trắng, quả dài : 5,25% thân thấp, hoa đỏ, quả dài: 3% thân thấp, hoa trắng, quả tròn : 1% thân thấp, hoa trắng, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến, mọi diễn biến trong giảm phân tạo giao tử của hai giới là như nhau, kiểu gen của (P) là

A. AaBbDd.
B. 
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Câu 32. Ở quần thể động vật, cho biết alen A quy định kiểu hình chân dài trội hoàn toàn so với alen a quy định chân ngắn. Biết rằng quần thể trên có cá thể bao gồm cả đực và cái. Tần số alen A ở giới đực là 0,6; còn ở giới cái tần số alen A là 0,4. Sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên, quần thể F1 trên thu được 2000 cá thể. Sau một thế hệ ngẫu phối nữa ta thu được quần thể F2 với 4000 cá thể. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong 2000 cá thể ở quần thể F1 sau đó, số cá thể chân ngắn là 480.

(2) Quần thể F2 là một quần thể cân bằng.

(3) Ở quần thể F2 số cá thể dị hợp là 1000.

(4) Ở quần thể F1 số cá thể đồng hợp là 960.

Số phát biểu đúng là?

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 33. Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai 
[image: image20.wmf]ABAB

DdDd

abab

´

P:

♂♀

 thu được F1 có số cá thể mang 3 căp gen lặn chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1?

I.
Có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

II. Số cá thể mang kiểu hình trội về một trong ba tính trạng chiếm 10%.

III. Số cá thể dị hợp tử về cả ba cặp gen chiếm 34%.

IV. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 34. Tính trạng nhóm máu của người do 3 alen quy định. Ở một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó IA = 0,5; IB = 0,2; IO = 0,3. Có mấy kết luận chính xác?

(1) Người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 10%.

(2) Người nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9%.
(3) Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu.

(4) Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35%.
(5) Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm ti lệ 5/11.

A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 35. Bệnh N do 1 gen gồm 2 alen A, a quy định. Khi nghiên cứu về bệnh này, người ta lập được sơ đồ phả hệ:
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Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng?

(1) Bệnh N do gen lặn trên NST X quy định.

(2) Các thể II.l và II.2 có kiểu gen giống nhau.

(3) Có 2 cá thể chưa xác định chính xác được kiểu gen trong phả hệ trên.

(4) Xác suất cặp bố mẹ II.1 và II.2 sinh hai đứa con không mắc bệnh là 75%.

(5) Xác suất cặp bố mẹ II.1 và II.2 sinh đứa con gái đầu bình thường, đứa con trai sau mắc bệnh là 4,6785%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, có mấy kết luận đúng về kết quả của phép lai: 
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(1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256.

(2) Có thể có tối đa 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên.

(3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16.

(4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4).

(5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Các cặp gen này phân li độc lập. Cho giao phấn hai cây với nhau, thu được F1 gồm 312 cây, trong đó có 78 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không phát sinh đột biến. Trong các phép lai sau đây. có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?
(1) 
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A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 38. Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

(1) AAaaBbbb 
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(2) AAaaBBbb 
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(3) AaaaBBBb 
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Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen, 4 kiểu hình?

A. 1 phép lai.
B. 2 phép lai.
C. 3 phép lai.
D. 4 phép lai.
Câu 39. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 2%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ:

A. 59,4%.
B. 49,5%.
C. 43,5%.
D. 61,50%.
Câu 40. Cho lưới thức ăn dưới đây, dựa vào lưới thức ăn này em hãy cho biết, có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?
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I.
(A) có thể là cây xanh.

II. (C) tham gia vào 2 chuỗi thức ăn.

III. Tất cả các chuỗi thức ăn đề có 4 mắt xích. 
IV. Lưới thức ăn trên có 6 chuỗi thức ăn.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án

	1-A
	2-B
	3-A
	4-C
	5-D
	6-A
	7-B
	8-C
	9-D
	10-B

	11-B
	12-D
	13-C
	14-D
	15-C
	16-B
	17-A
	18-D
	19-B
	20-B

	21-D
	22-A
	23-D
	24-D
	25-D
	26-D
	27-B
	28-A
	29-D
	30-C

	31-A
	32-B
	33-D
	34-A
	35-A
	36-B
	37-A
	38-B
	39-C
	40-C
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